
6 Tên đơn vị Ghi chú

A
Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 

(Nhóm 1)

I Lĩnh vực hoạt động kinh tế

1 Ban Quản lý dự án các công trình

B
Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(Nhóm 3)

I Lĩnh vực hoạt động kinh tế

1
Trung tâm quản lý đất đai (mức tự đảm bảo chi thường xuyên từ 10% đến 

30%)

C
Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 

(Nhóm 4)

I Lĩnh vực thông tin và truyền thông; văn hóa, thể thao và du lịch

1 Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình

II Các hoạt động kinh tế, sự nghiệp khác

2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

3 Nhà khách UBND huyện (thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện)

III Lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đào tạo

4 Trung tâm Chính trị

5 Trung tâm GDNN-GDTX

6 Trường mầm non Na Phát

7 Trường mầm non Ban Mai

8 Trường mầm non Chiềng Sơ

9 Trường mầm non Háng Trợ

10 Trường mầm non Hoa Ban

11 Trường mầm non Keo Lôm

12 Trường mầm non Luân Giói

13 Trường mầm non Nong U

14 Trường mầm non Pá Vạt

15 Trường mầm non Pú Hồng

16 Trường mầm non Pu Nhi

17 Trường mầm non Phì Nhừ

18 Trường mầm non Phình Giàng

19 Trường mầm non Sa Dung

20 Trường mầm non Sao Mai

21 Trường mầm non Suối Lư

22 Trường mầm non Sư Lư

23 Trường mầm non Tìa Dình

24 Trường mầm non Thị Trấn
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25 Trường Tiểu học Chiềng Sơ

26 Trường Tiểu học Chua Ta

27 Trường PTDTBT TH Keo Lôm

28 Trường PTDTBT - TH Luân Giói 

29 Trường Tiểu học Mường Luân 

30 Trường PTDTBT - TH  Mường Tỉnh

31 Trường PTDTBT - TH  Nậm Ngám

32 Trường PTDTBT TH Nong U

33 Trường  PTDTBT TH Phì Nhừ

34 Trường  PTDTBT TH Phình Giàng

35 Trường PTDTBT TH Pú Hồng

36 Trường PTDTBT-TH Pu Nhi

37 Trường PTDTBT-TH Quang Trung

38 Trường Tiểu học Sư Lư

39 Trường Tiểu học Thị Trấn

40 Trường PTDTBT TH Tìa Dình

41 Trường PTDTBT TH Xam Măn

42 Trường THCS Chiềng Sơ

43 Trường THCS Keo Lôm

44 Trường THCS Luân Giói

45 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Luân

46 Trường PTDTBT TH VÀ  THCS Na Son

47 Trường THCS Nong U

48 Trường THCS Pú Hồng

49 Trường THCS Pu Nhi

50 Trường THCS Phì Nhừ

51 Trường THCS Phình Giàng

52 Trường  PTDTBT TH VÀ THCS Suối Lư

53 Trường PTDTBT THCS Tân Lập

54 Trường PTDTBT-THCS Tìa Dình

55 Trường THCS Thị Trấn

56 Trường THCS Sa Dung
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